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Năm học 2021- 2022 

Thời gian: 45 phút 

Ngày kiểm tra: 5/5/2022 

 I. Mục tiêu cần đạt 

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá nội dung kiến thức các bài đã học, trong đó trọng tâm:  

- Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

- Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa 

- Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo 

- Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vận dụng các kiến thức để giải quyết các vấn đề trong 

thực tiễn. 

3. Thái độ: Bồi dưỡng lòng yêu thích môn học và có thái độ kiểm tra nghiêm túc, tự giác. 

4. Ðịnh hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy, giải quyết vấn đề... 

II. Ma trận :  50% TNKQ; 50% tự luận         

                

Chủ đề 

Cấp độ đánh giá Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

 TNKQ TL TNK

Q 

TL TNK

Q 

TL TNK

Q 

TL  

1. Bảo 

vệ môi 

trường 

và tài 

nguyên 

thiên 

nhiên 

Nhận 

biết 

khái 

niệm, 

môi 

trường 

và các 

yếu tố 

của 

môi 

trường, 

tài 

nguyên 

thiên 

nhiên; 

bảo vệ 

môi 

trường 

và tài 

nguyên 

thiên 

nhiên 

 

 Nhận 

thức 

được 

tầm 

quan 

trọng 

và 

trách 

nhiệm 

của 

HS 

trong 

việc 

bảo vệ 

môi 

trường 

và tài 

nguyê

n thiên 

nhiên. 

 Nhận 

xét 

hành 

vi 

đúng, 

sai 

trong 

việc 

bảo vệ 

môi 

trườn

g và 

tài 

nguyê

n 

thiên 

nhiên 

    

Số câu 

Số điểm 

2 

0,5 

 4 

1 

 2 

0,5 

   8 

2,0 



 

 

Tỉ lệ 5% 10% 5% 20% 

2. Bảo 

vệ di 

sản văn 

hóa 

Nhận 

biết 

được 

khái 

niệm di 

sản văn 

hóa và 

hình vi 

bảo vệ 

di sản 

văn hóa 

    Nhận 

xét 

hành 

vi 

đúng

, sai 

trong 

việc 

thực 

hiệu 

bảo 

vệ di 

sản 

văn 

hóa 

 -Vận 

dụng 

kiến thức  

đưa ra 

cách ứng 

xử phù 

hợp trong 

tình 

huống cụ 

thể  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

2 

0,5 

5% 

    0,5 

2 

20% 

 0,5 

1 

10% 

3 

3,5 

3,5% 

3. 

Quyền 

tự do 

tín 

ngưỡng 

và tôn 

giáo 

Nhận 

biết 

được 

tín 

ngưỡng 

và tôn 

giáo 

Trình 

bày 

được 

khái 

niệm 

quyền 

tự do 

tín 

ngưỡng 

và tôn 

giáo.  

Phân 

biệt 

được 

tín 

ngưỡn

g và 

mê tín 

dị 

đoan 

Nhận 

thức 

được  

phải 

làm gì 

để thể 

hiện sự 

tôn 

trọng 

quyền 

tự do 

tín 

ngưỡng 

tôn 

giáo? 

     

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

1 

0,25 

2,5% 

0,5 

1 

10% 

2 

0,5 

5% 

0,5 

1 

10% 

    4 

2,75 

40% 

4. Nhà 

nước 

Cộng 

hòa xã 

hội chủ 

nghĩa 

Biết 

được 

tên một 

số đại 

biểu 

cấp cao 

trong 

 Hiểu 

được 

chức 

năng 

và 

nhiệm 

vụ của 

 Nhận 

xét 

đúng, 

sai về 

các ý 

kiến 

về 

    



 

 

Việt 

Nam 

bộ máy 

nhà 

nước 

hiện 

nay. 

các cơ 

quan 

trong 

bộ 

máy 

nhà 

nước. 

Nhà 

nước 

CHX

H CN 

Việt 

Nam 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ 

3 

0,75 

7,5% 

 2 

0,5 

5% 

 2 

0,5 

5% 

   7 

1,75 

17,5

% 

Tổng số 

câu 

Tổng số 

điểm 

Tổng tỉ 

lệ 

8 

 

2 

 

20% 

0,5 

 

1 

 

10% 

8 

 

2 

 

20% 

0,5  

 

1 

 

10% 

4 

 

1 

 

10% 

0,5 

 

2 

 

20% 

 0,5 

 

1 

 

10% 

22 

 

10 

 

100 

Tổng tỉ 

lệ 

30% 30% 30% 10% 100 

 

III. Duyệt ma trận  

 

Nhóm trưởng 
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Tổtrưởng chuyên môn 
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     BGH duyệt 
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I. Trắc nghiệm (5 điểm)  Ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường? 

A. Trồng rừng      B. Phá rừng để trồng cây lương thực  

C. Cải tạo rừng     D. Khai thác rừng theo kế hoạch  

Câu 2. Xả rác bừa bãi ra sông, hồ…. gây ô nhiễm môi trường sống là một hiện 

tượng khá phổ biến từ thành thị đến nông thôn hiện nay. Để hạn chế hiện trạng 

trên, em sẽ làm gì? 

A. Vận động mọi người để rác ở một khu tập thể khác. 

B. Tuyên truyền mọi người chấp hành tốt các vấn đề về môi trường. 

C. Tuyên truyền mọi người tự xử lí rác tại nhà. 

D. Vận động mọi người chôn rác dưới các gốc cây 

Câu 3. Việc làm nào dưới đây đã vi phạm việc bảo vệ môi trường?  

A. Ðảm bảo cân bằng sinh thái.  

B. Cải thiện, giữ cho môi trường sạch đẹp  

C. Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.  

D. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 4. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường? 

A. Khai thác thủy sản, hải sản bằng thuốc nổ.  

B. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 

C. Đổ rác đúng nơi quy định.  

D. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật quý hiếm 

Câu 5. Gần khu nhà Hà ở có công ty V hay để người dân phản ánh về việc xả nước 

thải chưa qua xử lý ra khu dân cư. Nếu em là Hà, em sẽ báo việc này cho ai? 

A. Bác trưởng thôn.     B. Công an xã. 

C. Chủ tịch xã.     D. Chính quyền địa phương. 

Câu 6. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra điều gì? 

A. Con người khỏe mạnh              B. Bệnh hô hấp cho con người 

C. Cây cối phát triển tốt                D. Tăng năng suất nông nghiệp 

Câu 7. Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, 

trước việc làm đó em sẽ làm gì? 

A. Báo cho chính quyền địa phương.  

B. Đồng tình. 

C. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.  

D. Biết là sai nhưng không làm gì cả. 

Câu 8. Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa các phương 

án sau. Theo em, nên chọn phương án nào? 

A. Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề môi trường, tiết kiệm triệt để trong 

sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

Mã Mã đề 
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010000 đề 
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B. Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, 

chấp nhận giá thành cao hơn. 

C. Mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ (chỉ tăng số lượng) 

D. Giữ nguyên như hiện tại. 

Câu 9. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa vật thể.    B. Di tích lịch sử - văn hóa  

C. Di sản văn hóa phi vật thể.    D. Danh lam thắng cảnh 

Câu 10. Đâu là hành vi đúng góp phần bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt 

B. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính 

C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi 

vẻ đẹp di sản nước nhà ra bạn bè quốc tế   

D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản 

Câu 11. Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí 

thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện 

sự sùng bái ấy được gọi là? 

 A.Tôn giáo  B. Mê tín dị đoan  C.Tín ngưỡng D. Truyền giáo  

Câu 12. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín 

dị đoan 

A. Niềm tin  B. Hậu quả xấu để lại C. Nguồn gốc D. Nghi lễ 

Câu 13. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà 

nước: 

A. Bảo tồn  B. Bảo đảm   C. Bảo hộ  D. Bảo vệ. 

Câu 14. Bộ máy nhà nước phân thành mấy loại cơ quan? 

A. 3   B. 4    C. 5   D. 6 

Câu 15. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền 

lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là 

gì? 

A. Chính phủ.  B. Viện kiểm sát  C. Quốc hội.  D. Ủy ban nhân dân 

Câu 16. Cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thể hiện 

quyền hànhpháp là cơ quan chấp hành của quốc hội được gọi là gì? 

A. Chính phủ.      B. Quốc hội.     

C. Hội đồng nhân dân.     D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 17.  Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? 

A. Chính phủ.     B. Quốc hội. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.   D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 18. Chính phủ làm nhiệm vụ nào dưới đây? 

A. Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật 

B. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật. 

C. Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại của đất nước. 

D. Sửa đổi Hiến pháp, luật 

Câu 19. Ý kiến nào sau đây không đúng kiến thức về Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam? 

A. Quyền lực của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tương đương với quyền lực 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. 



 

 

B. Dù có cùng cơ sở làm việc nhưng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là hai cơ 

quan khác nhau. 

C. Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau vì đều là cơ quan trung ương.  

D. Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.  

Câu 20. Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa                                        B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên 

C. Chữa bệnh bằng phù phép               D. Đi lễ nhà thờ 

 

II. Tự luận (5 điểm)  

Câu 1 (2 điểm).   

a. Em hãy cho biết quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? 

b. Theo em, chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn 

giáo? 

Câu 2 (3 điểm). Tình huống: 

Trong một lần đi tham quan Chùa Yên Tử của lớp 7B, một số bạn nam đã dùng 

dao khắc tên của mình lên những thân cây đại cổ thụ và những bức tường ở đó, với 

mục đích là để làm kỉ niệm và để du khách và hậu thế biết nơi đây đã có người đến 

thăm. 

a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nam đó?  

b. Nếu em là một thành viên của lớp trong đoàn tham quan đó em sẽ xử lí như thế nào? 

Tại sao em làm như vậy?    
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường? 

A. Trồng rừng      B. Phá rừng để trồng cây lương thực  

C. Cải tạo rừng     D. Khai thác rừng theo kế hoạch  

Câu 2. Việc làm nào dưới đây đã vi phạm việc bảo vệ môi trường?  

A. Đảm bảo cân bằng sinh thái.  

B. Cải thiện, giữ cho môi trường sạch đẹp  

C. Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.  

D. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 3. Gần khu nhà Hà ở có công ty V hay để người dân phản ánh về việc xả nước 

thải chưa qua xử lý ra khu dân cư. Nếu em là Hà, em sẽ báo việc này cho ai? 

A. Bác trưởng thôn.     B. Công an xã. 

C. Chủ tịch xã.     D. Chính quyền địa phương. 

Câu 4. Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, 

trước việc làm đó em sẽ làm gì? 

A. Báo cho chính quyền địa phương.  

B. Đồng tình. 

C. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.  

D. Biết là sai nhưng không làm gì cả. 

Câu 5. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa vật thể.    B. Di tích lịch sử - văn hóa  

C. Di sản văn hóa phi vật thể.    D. Danh lam thắng cảnh 

Câu 6. Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí 

thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện 

sự sùng bái ấy được gọi là? 

 A. Tôn giáo  B. Mê tín dị đoan  C.Tín ngưỡng D. Truyền giáo  

Câu 7. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà 

nước: 

A. Bảo tồn  B. Bảo đảm   C. Bảo hộ  D. Bảo vệ. 

Câu 8. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền 

lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là 

gì? 

A. Chính phủ.  B. Viện kiểm sát  C. Quốc hội.  D. Ủy ban nhân dân 

Câu 9.  Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? 

A. Chính phủ.     B. Quốc hội. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.   D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 10. Ý kiến nào sau đây không đúng kiến thức về Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam? 

Mã đề 02 



 

 

A. Quyền lực của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tương đương với quyền lực 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

B. Dù có cùng cơ sở làm việc nhưng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là hai cơ 

quan khác nhau. 

C. Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau vì đều là cơ quan trung ương.  

D. Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.  

Câu 11. Xả rác bừa bãi ra sông, hồ…. gây ô nhiễm môi trường sống là một hiện 

tượng khá phổ biến từ thành thị đến nông thôn hiện nay. Để hạn chế hiện trạng 

trên, em sẽ làm gì? 

A. Vận động mọi người để rác ở một khu tập thể khác. 

B. Tuyên truyền mọi người chấp hành tốt các vấn đề về môi trường. 

C. Tuyên truyền mọi người tự xử lí rác tại nhà. 

D. Vận động mọi người chôn rác dưới các gốc cây 

Câu 12. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường? 

A. Khai thác thủy sản, hải sản bằng thuốc nổ.  

B. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 

C. Đổ rác đúng nơi quy định.  

D. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật quý hiếm 

Câu 13. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra điều gì? 

A. Con người khỏe mạnh              B. Bệnh hô hấp cho con người 

C. Cây cối phát triển tốt                D. Tăng năng suất nông nghiệp 

Câu 14. Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa các phương 

án sau. Theo em, nên chọn phương án nào? 

A. Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề môi trường, tiết kiệm triệt để trong 

sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

B. Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, 

chấp nhận giá thành cao hơn. 

C. Mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ (chỉ tăng số lượng) 

D. Giữ nguyên như hiện tại. 

Câu 15. Đâu là hành vi đúng góp phần bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt 

B. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính 

C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi 

vẻ đẹp di sản nước nhà ra bạn bè quốc tế   

D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản 

Câu 16. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín 

dị đoan 

A. Niềm tin  B. Hậu quả xấu để lại C. Nguồn gốc D. Nghi lễ 

Câu 17. Bộ máy nhà nước phân thành mấy loại cơ quan? 

A. 3   B. 4    C. 5   D. 6 

Câu 18. Cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thể hiện 

quyền hànhpháp là cơ quan chấp hành của quốc hội được gọi là gì? 

A. Chính phủ.      B. Quốc hội.     

C. Hội đồng nhân dân.     D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 19. Chính phủ làm nhiệm vụ nào dưới đây? 



 

 

A. Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật 

B. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật. 

C. Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại của đất nước. 

D. Sửa đổi Hiến pháp, luật 

Câu 20.  Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa                                        B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên 

C. Chữa bệnh bằng phù phép               D. Đi lễ nhà thờ 

  

II. Tự luận (5 điểm)  

Câu 1 (2 điểm).   

a. Em hãy cho biết quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? 

b. Theo em, chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn 

giáo? 

Câu 2 (3 điểm). Tình huống:  Trong một lần đi tham quan Chùa Yên Tử của lớp 7B, 

một số bạn nam đã dùng dao khắc tên của mình lên những thân cây đại cổ thụ và 

những bức tường ở đó, với mục đích là để làm kỉ niệm và để du khách và hậu thế biết 

nơi đây đã có người đến thăm. 

a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nam đó?  

b. Nếu em là một thành viên của lớp trong đoàn tham quan đó em sẽ xử lí như thế 

nào? Tại sao em làm như vậy?  
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I. Trắc nghiệm (5 điểm) : Ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà 

nước: 

A. Bảo tồn  B. Bảo đảm   C. Bảo hộ  D. Bảo vệ. 

Câu 2. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền 

lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi là 

gì? 

A. Chính phủ.  B. Viện kiểm sát  C. Quốc hội.  D. Ủy ban nhân dân 

Câu 3. Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa                                        B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên 

C. Chữa bệnh bằng phù phép               D. Đi lễ nhà thờ 

Câu 4. Việc làm nào dưới đây đã vi phạm việc bảo vệ môi trường?  

A. Ðảm bảo cân bằng sinh thái.  

B. Cải thiện, giữ cho môi trường sạch đẹp  

C. Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.  

D. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 5. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra điều gì? 

A. Con người khỏe mạnh              B. Bệnh hô hấp cho con người 

C. Cây cối phát triển tốt                D. Tăng năng suất nông nghiệp 

Câu 6. Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa các phương 

án sau. Theo em, nên chọn phương án nào? 

A. Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề môi trường, tiết kiệm triệt để trong 

sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

B. Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, 

chấp nhận giá thành cao hơn. 

C. Mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ (chỉ tăng số lượng) 

D. Giữ nguyên như hiện tại. 

Câu 7. Đâu là hành vi đúng góp phần bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt 

B. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính 

C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi 

vẻ đẹp di sản nước nhà ra bạn bè quốc tế   

D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản 

Câu 8. Chính phủ làm nhiệm vụ nào dưới đây? 

A. Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật 

B. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật. 

C. Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại của đất nước. 

D. Sửa đổi Hiến pháp, luật 

Câu 9. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường? 
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A. Trồng rừng      B. Phá rừng để trồng cây lương thực  

C. Cải tạo rừng     D. Khai thác rừng theo kế hoạch  

Câu 10. Xả rác bừa bãi ra sông, hồ…. gây ô nhiễm môi trường sống là một hiện 

tượng khá phổ biến từ thành thị đến nông thôn hiện nay. Để hạn chế hiện trạng 

trên, em sẽ làm gì? 

A. Vận động mọi người để rác ở một khu tập thể khác. 

B. Tuyên truyền mọi người chấp hành tốt các vấn đề về môi trường. 

C. Tuyên truyền mọi người tự xử lí rác tại nhà. 

D. Vận động mọi người chôn rác dưới các gốc cây 

Câu 11. Gần khu nhà Hà ở có công ty V hay để người dân phản ánh về việc xả 

nước thải chưa qua xử lý ra khu dân cư. Nếu em là Hà, em sẽ báo việc này cho ai? 

A. Bác trưởng thôn.      B. Công an xã. 

C. Chủ tịch xã.      D. Chính quyền địa phương. 

Câu 12. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa vật thể.    B. Di tích lịch sử - văn hóa  

C. Di sản văn hóa phi vật thể.    D. Danh lam thắng cảnh 

Câu 13. Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí 

thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện 

sự sùng bái ấy được gọi là? 

 A.Tôn giáo  B. Mê tín dị đoan  C.Tín ngưỡng D. Truyền giáo  

Câu 14. Cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thể hiện 

quyền  

hànhpháp là cơ quan chấp hành của quốc hội được gọi là gì? 

A. Chính phủ.      B. Quốc hội.     

C. Hội đồng nhân dân.     D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 15.  Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? 

A. Chính phủ.     B. Quốc hội. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.   D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 16. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi trường? 

A. Khai thác thủy sản, hải sản bằng thuốc nổ.  

B. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 

C. Đổ rác đúng nơi quy định.  

D. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật quý hiếm 

Câu 17. Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, 

trước việc làm đó em sẽ làm gì? 

A. Báo cho chính quyền địa phương.  

B. Đồng tình. 

C. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.  

D. Biết là sai nhưng không làm gì cả. 

Câu 18. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín 

dị đoan 

A. Niềm tin  B. Hậu quả xấu để lại C. Nguồn gốc D. Nghi lễ 

Câu 19. Bộ máy nhà nước phân thành mấy loại cơ quan? 

A. 3   B. 4    C. 5   D. 6 



 

 

Câu 20. Ý kiến nào sau đây không đúng kiến thức về Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam? 

A. Quyền lực của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tương đương với quyền lực 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

B. Dù có cùng cơ sở làm việc nhưng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là hai cơ 

quan khác nhau. 

C. Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau vì đều là cơ quan trung ương.  

D. Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.  

II. Tự luận (5 điểm)  

Câu 1 (2 điểm).   

a. Em hãy cho biết quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? 

b. Theo em, chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn 

giáo? 

Câu 2 (3 điểm). Tình huống:  Trong một lần đi tham quan Chùa Yên Tử của lớp 7B, 

một số bạn nam đã dùng dao khắc tên của mình lên những thân cây đại cổ thụ và 

những bức tường ở đó, với mục đích là để làm kỉ niệm và để du khách và hậu thế biết 

nơi đây đã có người đến thăm. 

a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nam đó?  

b. Nếu em là một thành viên của lớp trong đoàn tham quan đó em sẽ xử lí như thế 

nào? Tại sao em làm như vậy?  
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại chữ cái của câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Nhà máy B xả nước thải ra ngoài khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, 

trước việc làm đó em sẽ làm gì? 

A. Báo cho chính quyền địa phương.  

B. Đồng tình. 

C. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.  

D. Biết là sai nhưng không làm gì cả. 

Câu 2. Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí 

thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện 

sự sùng bái ấy được gọi là? 

 A.Tôn giáo  B. Mê tín dị đoan  C. Tín ngưỡng D. Truyền giáo  

Câu 3. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà 

nước: 

A. Bảo tồn  B. Bảo đảm   C. Bảo hộ  D. Bảo vệ. 

Câu 4. Cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền 

lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được gọi 

là gì? 

A. Chính phủ.   B. Viện kiểm sát  C. Quốc hội.  D. Ủy ban nhân dân 

Câu 5.  Để sửa đổi Luật Giáo dục, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định? 

A. Chính phủ.     B. Quốc hội. 

C. Đảng Cộng sản Việt Nam.   D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 6. Ý kiến nào sau đây không đúng kiến thức về Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam? 

A. Quyền lực của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tương đương với quyền lực 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế. 

B. Dù có cùng cơ sở làm việc nhưng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân là hai 

cơ quan khác nhau. 

C. Quốc hội và Chính phủ là hai cơ quan giống nhau vì đều là cơ quan trung ương.  

D. Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính của Nhà nước ở địa phương.  

Câu 7. Xả rác bừa bãi ra sông, hồ…. gây ô nhiễm môi trường sống là một hiện 

tượng khá phổ biến từ thành thị đến nông thôn hiện nay. Để hạn chế hiện trạng 

trên, em sẽ làm gì? 

A. Vận động mọi người để rác ở một khu tập thể khác. 

B. Tuyên truyền mọi người chấp hành tốt các vấn đề về môi trường. 

C. Tuyên truyền mọi người tự xử lí rác tại nhà. 

D. Vận động mọi người chôn rác dưới các gốc cây 

Câu 8. Trong các hành vi sau đây, hành vi nào gây ô nhiễm, phá hủy môi 

trường? 

A. Khai thác thủy sản, hải sản bằng thuốc nổ.  
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B. Trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc. 

C. Đổ rác đúng nơi quy định.  

D. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ động vật quý hiếm 

Câu 9. Hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường? 

A. Trồng rừng      B. Phá rừng để trồng cây lương thực  

C. Cải tạo rừng     D. Khai thác rừng theo kế hoạch  

Câu 10. Việc làm nào dưới đây đã vi phạm việc bảo vệ môi trường?  

A. Đảm bảo cân bằng sinh thái.  

B. Cải thiện, giữ cho môi trường sạch đẹp  

C. Ngăn chặn, khắc phục hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.  

D. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước 

Câu 11. Gần khu nhà Hà ở có công ty V hay để người dân phản ánh về việc xả 

nước thải chưa qua xử lý ra khu dân cư. Nếu em là Hà, em sẽ báo việc này cho ai? 

A. Bác trưởng thôn.     B. Công an xã. 

C. Chủ tịch xã.     D. Chính quyền địa phương. 

Câu 12. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào? 

A. Di sản văn hóa vật thể.    B. Di tích lịch sử - văn hóa  

C. Di sản văn hóa phi vật thể.     D. Danh lam thắng cảnh 

Câu 13. Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan? 

A. Đi lễ chùa                                        B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên 

C. Chữa bệnh bằng phù phép               D. Đi lễ nhà thờ 

Câu 14. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra điều gì? 

A. Con người khỏe mạnh              B. Bệnh hô hấp cho con người 

C. Cây cối phát triển tốt                D. Tăng năng suất nông nghiệp 

Câu 15. Cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thể hiện 

quyền hành pháp là cơ quan chấp hành của quốc hội được gọi là gì? 

A. Chính phủ.      B. Quốc hội.     

C. Hội đồng nhân dân.     D. Ủy ban nhân dân. 

Câu 16. Yếu tố quan trọng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng với mê tín 

dị đoan 

A. Niềm tin  B. Hậu quả xấu để lại C. Nguồn gốc D. Nghi lễ 

Câu 17. Đâu là hành vi đúng góp phần bảo tồn di sản văn hóa? 

A. Sờ đầu rùa tại Văn miếu Quốc tử giám để thi cử đỗ đạt 

B. Sờ các bức tượng phật để cầu may mắn tại chùa Bái Đính 

C. Tuyên truyền cho người dân cùng nâng cao ý thức bảo vệ di sản, quảng bá rộng rãi 

vẻ đẹp di sản nước nhà ra bạn bè quốc tế   

D. Khắc tên để lại dấu ấn trên di sản 

Câu 18. Bộ máy nhà nước phân thành mấy loại cơ quan? 

A. 3   B. 4    C. 5   D. 6 

Câu 19. Chính phủ làm nhiệm vụ nào dưới đây? 

A. Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật 

B. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật. 

C. Quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại của đất nước. 

D. Sửa đổi Hiến pháp, luật 



 

 

Câu 20. Để mở rộng sản xuất, Nhà máy A đứng trước sự lựa chọn giữa các 

phương án sau. Theo em, nên chọn phương án nào? 

A. Sử dụng công nghệ tiên tiến, bỏ qua các vấn đề môi trường, tiết kiệm triệt để trong 

sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm. 

B. Sử dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư thêm kinh phí cho việc bảo vệ môi trường, 

chấp nhận giá thành cao hơn. 

C. Mở rộng quy mô sản xuất, giữ nguyên công nghệ cũ (chỉ tăng số lượng) 

D. Giữ nguyên như hiện tại. 

II. Tự luận (5 điểm)  

Câu 1 (2 điểm).   

a. Em hãy cho biết quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là gì? 

b. Theo em, chúng ta phải làm gì để thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn 

giáo? 

Câu 2 (3 điểm). Tình huống:  Trong một lần đi tham quan Chùa Yên Tử của lớp 7B, 

một số bạn nam đã dùng dao khắc tên của mình lên những thân cây đại cổ thụ và 

những bức tường ở đó, với mục đích là để làm kỉ niệm và để du khách và hậu thế biết 

nơi đây đã có người đến thăm. 

a. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nam đó?  

b. Nếu em là một thành viên của lớp trong đoàn tham quan đó em sẽ xử lí như thế 

nào? Tại sao em làm như vậy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 

                      Năm học: 2021 - 2022 

Thời gian: 45 phút 

        Ngày kiểm tra: 5 /5/2022 

I. Trắc nghiệm (5 điểm)  Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm)  

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B B D A D B A B C C 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A B C B C A B B C C 

 

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án B D D A C A C C B C 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án B A B B C B B A B C 

 

  

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C C C D B B C B B B 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D C A A B A A B B C 

 

 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A A C C B C B A B D 

Câu  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D C C B A B C B B B 

 

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu Đáp án Biểu điểm 

1 a. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là: 

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là công dân có 

quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn 

giáo nào… 

- Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào 

đó có quyền không theo nữa hoặc bỏ để theo tín 

ngưỡng, tôn giáo khác mà không được ai cưỡng bức 

hoặc cản trở. 

b. Những việc làm thể hiện sự tôn trọng quyền tự do 

tín ngưỡng tôn giáo: 

- Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo 

như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ… 

 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

 

 

 

 

 

0,5 điểm 

 

   Mã đề 678  

   Mã đề    

Mã đề  

   Mã đề   



 

 

- Không được bài kích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa 

những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. 

0,5 điểm 

 

 

2 a. - Việc làm của các bạn nam đó là sai. 

    - Vì các hành vi của các bạn đó sẽ phá hoại di tích 

lịch sử 

+ Các di tích là cảnh đẹp của đất nước, tài sản của 

dân tộc, truyền thống, thể hiện công đức của tổ 

tiên…chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn. 

+Việc khắc chữ lên cây cổ thụ chính là hành vi hủy 

hoại ,gây nguy cơ hủy hoại di tích .Đây là hành vi bị 

pháp luật cấm. 

Lưu ý: HS có thể đưa ra cách giải thích khác hợp lí.  

b.Cách xử lí: 

- HS đưa ra cách giải quyết thuyêt phục: Em sẽ 

khuyên nhủ các bạn không nên xâm phạm các di tích  

đó. 

– HS lí giải vì sao lại làm vậy hợp lý  

0,5 điểm 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

 

0,5 điểm 

 

 

 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

 

* Duyệt đề: 

 

Nhóm trưởng 

 

 

 

 

ĐẶNG THỊ  MAI TRANG 

Tổ trưởng chuyên môn 

 

 

 

 

LÊ TRIỆU OANH 

BGH duyệt 

 

 

 

 

ĐẶNG SỸ ĐỨC 

 

 

 


